LỊCH SỬ TRỒNG LÚA VIỆT NAM
(Tóm lược)
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Lúa gạo là lẽ sống của dân tộc, đã và đang gắn liền với tình trạng tiến bộ đất nước trong hàng thế kỷ. Ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử và dân tộc, từ tình trạng ngừng đọng đến tiến bộ chậm chạp trong các thời quân chủ phong kiến, tiếp theo những thay đổi theo chiều hướng tiến bộ tích lũy của kỹ thuật vào thời kỳ thực dân, độc lập và thống nhất xứ sở. Ngành khảo cổ học và nhiều nguồn thư tịch trong và ngoài nước đã giúp ta biết được phần nào lịch sử tiến hóa của nền nông nghiệp, đặc biệt trong ngành trồng lúa, mặc dù còn rất nhiều giới hạn về chất lượng và số liệu thông tin. Dù thế, bức tranh về lịch sử ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam cũng đã hiện rõ những nét đại cương và cần nhiều thông tin cập nhựt cùng các chi tiết sử liệu để có sức thuyết phục nhiều hơn. Rõ ràng lịch sử trồng lúa Việt Nam đã trải qua 5 giai đoạn quan trọng của đất nước: 

(1) Hái lượm-săn bắt, thuần dưỡng cây lúa dại, và trồng lúa rẫy trong nền văn hóa Hòa Bình-Bắc Sơn-Đa Bút cách nay ít nhứt 8.000-6.000 năm. 

(2) Phát triển trồng lúa nước trong thời đại Hùng Vương qua các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn cách nay khoảng 4.000-2.180 năm. 

(3) Trồng lúa cổ truyền trong thời Bắc Thuộc và Độc Lập cách nay 2179-1884 năm.

(4) Phát triển trồng lúa cải tiến trong thời Pháp Thuộc (1885-1954). Và 

(5) Phát triển sản xuất lúa hiện đại từ 1955 đến Cách Mạng Xanh và Đổi Mới kinh tế. 

Ngành trồng lúa được phát triển liên tục theo tiến trình hình thành đất nước và bành trướng lãnh thổ theo không gian và thời gian. Loài Hòa Thảo này đã phát triển từ loài hiển tử (angiosperms), cũng như loài người hôm nay, đã trải qua hành trình tiến hóa hàng triệu năm. Miền thượng du Bắc Việt được các nhà nghiên cứu thế giới xem là một trong những trung tâm nguồn gốc xuất hiện cây lúa 

trồng, bên cạnh những trung tâm khác như đồng bằng sông Ganges Ấn Độ, vùng biên giới miền bắc giữa Miến Điện và Thái Lan, bắc Lào và tây nam Trung Quốc. Cây lúa được cư dân đất Việt biết đến có lẽ từ giai đoạn cuối nền văn hóa Sơn Vi đến nền văn hóa Hòa Bình và Bắc Sơn. Sự hình thành của nghề trồng lúa vững chắc hơn khi bước đến nền văn hóa Phùng Nguyên. Vào thời đại vua Hùng Vương, nền nông nghiệp đã bắt đầu trưởng thành và trở nên nền kinh tế căn bản của đời sống dân tộc Việt, trong đó nghề trồng lúa nước là chủ yếu. Bức tranh được phát họa như trên là do các di vật đã được các nhà khảo cổ tìm thấy ở một số di chỉ khảo cổ trong hơn một thế kỷ qua. Các dữ kiện này cần được nghiên cứu sâu rộng hơn, cần có nhiều di chỉ khảo cổ học mới khác để xác nhận và cập nhật hóa.  

Dấu vết các phấn hoa của họ rau đậu trong một số hang động và công cụ sinh hoạt làm bằng đá cuội là những chứng tích được phát hiện trong nền văn hóa Hòa Bình. Ở biên giới phía bắc giữa Thái Lan và Myanmar, các nhà khảo cổ tìm thấy vết tích vỏ trấu và hạt lúa trên mảnh gốm có niên đại phóng xạ ít nhứt cách nay 6.000 năm, và những hạt lúa và chiếc liềm bằng vỏ sò ở vùng gần đồng bằng trung châu Thái cách nay từ 8.000-6.000 năm. Do đó, các nhà nghiên cứu Việt Nam tin rằng cư dân Hòa Bình có thể biết hái cây củ, đậu hoặc hạt hòa thảo dại để có thêm thức ăn. Họ có ý thức mới về thuần dưỡng một số thảo mộc lương thực - nền nông nghiệp sơ khai bắt đầu xuất hiện, mặc dù sinh hoạt săn bắt và hái lượm vẫn là chủ yếu. 

Cư dân đã bắt đầu thuần dưỡng một số thảo mộc và động vật quanh nơi cư trú. Cho nên, các bộ lạc trồng lúa xuất hiện khắp nơi trong nước vào cuối thời kỳ Đá Mới khoảng 5.000-6.000 năm trước trong nền văn hóa Bắc Sơn, đã mang đến đời sống ổn định cho cư dân đất Việt và tạo nên yếu tố căn bản cho sự tiến bộ và nền văn minh dân tộc sau này. Nhờ dụng cụ đá mài, rìu mài, mảnh tước, họ có thể chặt cây, phá rừng để phát triển nghề nông nghiệp nương rẫy, dao đá, liềm đá để thu hoạch lúa. Các nhà khảo cổ học phát hiện một mảnh đá có khắc vẽ lá của một họ Hòa Thảo mà nhiều chuyên gia tin rằng là hình cây lúa. Trong nền văn hóa Phùng Nguyên, kỹ thuật làm đồ đá đạt trình độ cao với rìu và bôn hình tứ giác nhỏ, đồ trang sức bằng đá mài nhẵn, với kỹ thuật cưa đá và tiện đá lão luyện, đặc biệt là sự xuất hiện cày cuốc bằng đồng và thuật luyện kim, đã tạo nên một phong trào Cách Mạng Kim Khí mới. Đồng thời, mực nước biển lùi dần gây ra biến chuyển lớn trong nền nông nghiệp trồng lúa rẫy và lúa nước sơ khai; tạo nên các cơ sở vật chất và tinh thần sơ khởi của thời đại Hùng Vương sau này. Nền nông nghiệp lúa nước lớn mạnh, với phát hiện những hạt gạo cháy, vỏ trấu và các hầm gạo mục thối ở di chỉ khảo cổ Đồng Đậu và Gò Mun có niên đại 3.000-3.300 năm và các phấn hoa của một giống lúa nước ở di chỉ Tràng Kênh (Hải Phòng) cách nay khoảng 3.500 năm. 

Vào thời Cổ Đại, người Việt đã có một số kinh nghiệm và hiểu biết về ngành trồng lúa mà chủ yếu là trồng lúa nước theo thủy triều lên xuống, biết trồng lúa hai vụ, biết cấy lúa, dùng sức kéo trâu bò để sửa soạn đất trồng lúa và khai thác thủy lợi. Thời kỳ này đã tạo nên một nền văn minh cổ Việt, còn gọi là văn minh lúa nước với nền văn hóa Đông Sơn, mở đầu kỷ nguyên mới cho đất nước cũng như trưởng thành của dân tộc trong quá trình dựng nước. Tầm quan trọng của cây lúa, chủ yếu lúa nếp ngày càng lớn vì cây lúa có chức vụ đa năng, thích ứng tốt với nhiều vùng sinh thái khác nhau và hạt lúa tương đối dễ dàng bảo quản, nên có thể đáp ứng đòi 

hỏi về kinh tế của dân cư ngày càng đông đảo hơn. Đây là biến chuyển mới của nền văn minh Việt cổ đạt đến, với các tiến bộ quan trọng về tinh thần và vật chất để hình thành các cơ cấu xã hội và đời sống có tổ chức của con người. Nhờ có nền nông nghiệp trồng lúa, đời sống con người ổn định hơn và phát triển nhiều hơn.
Tiếp theo là thời kỳ Bắc thuộc. Sự tiếp xúc va chạm giữa văn hóa Bắc phương và văn hóa Đông Sơn đã giúp nền nông nghiệp khởi sắc phần nào và ngành trồng lúa nước bành trướng mau lẹ hơn; nhưng chính sách đô hộ hà khắc thô bạo đã làm cản trở bước tiến hóa và phát triển bản sắc dân tộc Việt.

Giai đoạn phát triển sản xuất lúa gạo trong thời kỳ độc lập với loại lúa tẻ ngày càng quan trọng hơn, chiếm ưu thế từ thế kỷ XVII. Do ảnh hưởng Nho giáo sâu đậm và các cuộc xâm lăng không ngừng của Bắc phương, những kỹ thuật trồng lúa không phát triển nhiều lắm trong thời gian một ngàn năm. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo vẫn gia tăng liên tục do các chương trình khai khẩn đất mới và bành trướng lảnh thổ về phương Nam. 

Sau đó, xứ sở lại rơi vào vòng Pháp thuộc, nhờ đó tiếp cận với nền văn minh Tây phương, ngành canh tác lúa bắt đầu đổi dạng thay hình, thắm nhuần kỹ thuật mới và khoa học thực hành để chuẩn bị cho đất nước cuộc Cách Mạng Xanh sau này. Thật vậy, các cơ sở nghiên cứu nông nghiệp và sản xuất lúa được thiết lập, các kỹ thuật, khoa học và quản lý sản xuất đã được du nhập từ văn minh Tây phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nền nông nghiệp và ngành lúa gạo bước qua giai đoạn mới để hội nhập vào trào lưu tiến hóa nhân loại.

Trong thời Cách Mạng Xanh (bắt đầu từ 1968), phát triển sản xuất lúa gạo đạt đến cao điểm nhờ ứng dụng triệt để kỹ thuật tiến bộ, làm cho năng suất bình quân của nước tăng vượt bực từ 2 t/ha lên hơn 5 t/ha và sản lượng lúa tăng gia mau lẹ trong thời gian 50 năm, nhứt là khi đất nước dấn thân vào thời kỳ Đổi Mới kinh tế. Hiện nay, cuộc CMX dù chấm dứt muộn giữa thập niên 2000, đã tạo được những thành quả tốt đẹp trong nền kinh tế thị trường. Đây là cơ hội hiếm có để đất nước gồm cả thành thị và nông thôn, vùng xa vùng núi cùng tiến bộ nếu có những chính sách quy hoạch thỏa đáng. 

Dù Việt Nam đã đạt bước tiến vượt bực trong sản xuất và xuất khẩu lúa gạo vào hàng thứ hai hoặc ba của những nước xuất khẩu thế giới trong hơn hai thập niên vừa qua, đời sống của đa số người trồng lúa ở nông thôn vẫn còn cơ cực, nhất là những vùng sản xuất lúa gạo dư thừa. Số liệu thống kê chính thức trong nước đã chứng minh sự kiện đó: ĐBSCL, vốn phồn thịnh trước 1975, nay là một vùng có mức nghèo khó và giáo dục dưới mức bình quân cả nước! Khoảng cách đời sống giữa đô thị và thôn quê ngày càng giãn hơn, môi trường sống lành mạnh càng bị đe dọa khi nền kinh kế phát triển nhanh thiếu kiểm soát cân bằng. Các thách thức càng trở nên to lớn đối với nông dân và chính phủ khi Việt Nam đã gia nhập vào Cơ quan WTO, thế giới đang bùng phát khuynh hướng toàn cầu hóa, thương mại tự do, và đối diện nghiêm trọng biến đổi khí hậu toàn cầu, nhứt là hiện tượng nước biển dâng cao xâm nhập lục địa hàng năm. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp, đặc biệt ngành trồng lúa có tính cách quyết định đối với đời sống thịnh vượng của nông dân và nông thôn.

PAGE  
2

